
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 24, ngõ 267, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DRAGONS 76 CAPITAL

0107960901

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ ăn uống khác 5629

2. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

5. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý vé máy bay;

5229

7. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

10. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

11. Khai thác quặng sắt 0710

12. Khai thác và thu gom than bùn 0892

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

14. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

15. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

16. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DRAGONS 76 CAPITAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DRAGONS 76 CAPITAL JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: DRAGONS 76 CAPITALS.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984658798
Email:

Fax:
Website:
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100.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

20. Bán buôn đồ uống 4633

21. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

22. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

23. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

24. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

25. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;

4663

27. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

28. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

29. Khai thác muối 0893

30. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Chế biến và đóng hộp thịt;

1010

31. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

32. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

33. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

34. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

35. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

36. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

37. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

38. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

39. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

40. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

41. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

42. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn;

5510

43. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý;

4610

44. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

45. Bán buôn gạo 4631

46. Bán buôn thực phẩm 4632

47. (Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện doanh 
nghiệp chỉ hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ ANH 
TUẤN

A68 CT8 khu đô 
thị Văn Quán, 
Phường Văn 
Quán, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.500.0
00

25.000.000.000 25,000

Tổng số 2.500.0
00

25.000.000.000 25,000

011825052

2 VŨ TUYẾT LÊ Số 11/N5, tổ 19, 
Phường Cầu 
Diễn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

0261760000
12

3 LÊ HOÀNG 
SÂM

Số 34, ngõ 97, 
Phường Thanh 
Xuân Nam, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.500.0
00

25.000.000.000 25,000

Tổng số 2.500.0
00

25.000.000.000 25,000

0010760156
99

4 VƯƠNG THỊ 
MỸ HẠNH

Phòng 106 E1, 
Phường Thành 
Công, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

011828421

5 NGÔ THANH 
HẢI

Số 18/138 Hoa 
Bằng, Phường 
Yên Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

B3852443

6 PHẠM ĐỨC 
KIÊN

T2F361, Phường 
Yên Phụ, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

012312000

7 HOÀNG THỊ 
THU ÁNH

20 - B4 tổ 33, 
Phường Phương 
Liên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

011742891

8. Cổ đông sáng lập:
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8 NGUYỄN THỊ 
ĐOAN 
TRANG

T3, K1 Hà Tu, 
Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

100673593

9 BÙI THỊ THU 
HƯƠNG

Tổ dân phố 2, 
Phường Phúc 
Diễn, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

0011760010
81

10 PHẠM THỊ 
THU HẰNG

T60 - C10 TT 
Kim Liên, 
Phường Kim 
Liên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

0011760008
99

11 NGUYỄN 
VĂN HIẾU

Thôn Yên Thiện, 
Xã Bảo Sơn, 
Huyện Lục Nam, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000
.000

1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000
.000

1.000.000.000 1,000

121330205

12 PHẠM THỊ 
PHƯƠNG LAN

Tổ 14, thôn Công, 
Phường Đồng 
Mai, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

0151760000
67

13 PHAN QUỐC 
VƯƠNG

Thôn Quỳnh Đô, 
Xã Vĩnh Quỳnh, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

012432581

14 NGUYỄN 
HOÀNG MINH

P403 - Nhà D, tổ 
35 TT Đài 
TNVN, Phường 
Phương Liệt, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

0010760041
40

15 PHƯƠNG 
TUẤN ANH

Số 74, tổ 30, 
TTHVQP, 
Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

0010760064
67

16 HOÀNG THỊ 
CHÂM

Tổ 1 cụm 4, 
Phường Khương 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

0361770005
47

17 NGUYỄN 
NHƯ CƯỜNG

Số 123, tổ 28, 
Phường Phương 
Liên, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

011774838
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18 NGUYỄN THỊ 
THÚY 
HƯỜNG

TDP Hoàng 14, 
Phường Cổ Nhuế 
1, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

0141760000
68

19 NGUYỄN THỊ 
OANH

TT XN CK sửa 
chữa,  Phường 
Đại Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

0011760046
87

20 TRẦN CHÍ 
HIẾU

T2 Viện TK Vũ 
Khí, Phường Cầu 
Diễn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

012273843

21 PHẠM THỊ 
THANH BÌNH

Số nhà 26 F4, 
ngách 105/42/11 
ngõ 105 đường 
Xuân La, Phường 
Xuân Tảo, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

0341750000
01

22 PHÙNG THỊ 
LAN

Khu 6, Xã 
Phương Xá, 
Huyện Cẩm Khê, 
Tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.500.0
00

25.000.000.000 25,000

Tổng số 2.500.0
00

25.000.000.000 25,000

13120844

23 PHẠM THỊ 
HẠNH

Số 85, đường 
Nguyễn Khang, tổ 
40, Phường Yên 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

0011760038
01

24 NGÔ THỊ 
THÚY HÀ

Thôn Lỗ Khê, Xã 
Liên Hà, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

011873671

25 TÔ THỊ 
THỊNH

Tổ 6, Phường 
Thượng Thanh, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

012458006

26 ĐỖ THỊ THỦY P9, Tổng cục dạy 
nghề, Phường 
Láng Thượng, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

0151760000
05
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27 HỒ QUỲNH Số 32, N09 ĐKT 
Sài Đồng, Phường 
Phúc Đồng, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

011836246

28 NGUYỄN 
NHƯ THÚY

Tổ 24, Thị Trấn 
Đông Anh, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 1,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 1,000

011839159

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001076004140
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P403 - Nhà D, tổ 35 TT Đài TNVN, Phường Phương 
Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P403 - Nhà D, tổ 35 TT Đài TNVN, Phường Phương Liệt, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀNG MINH Nam

19/01/1976 Kinh Việt Nam

21/09/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư 
dân

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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